	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 1 tiết 
Tên chương: PHÉP DỜI HÌNH 
    VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày…….tháng……năm 20	



Tên bài: 		PHÉP BIẾN HÌNH. PHÉP TỊNH TIẾN

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu được thế nào là một phép biến hình; hiểu định nghĩa phép tịnh tiến; nắm vững các tính chất và biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.
- Biết vận dụng và tính toán thành thạo các bài tập về phép tịnh tiến.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro.
I. Ổn định lớp học:                                                     Thời gian: 5 phút
- Số HS vắng:………….Tên:………………………………………………………………...
- Nội dung nhắc nhở: Vệ sinh, điểm danh,……………………………………………………
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	- Gợi mở, giới thiệu bài học và các nội dung chính của bài.
	- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để bắt đầu bài học.
	3

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Phép biến hình 
- Phép biến hình F trong mặt phẳng là một quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định được duy nhất một điểm M’ của mặt phẳng, điểm.
- Điểm M’ gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình F
Ví dụ 1: Phép chiếu vuông góc.

Kí hiệu: Nếu phép biến hình F biến điểm M thành M’ ta viết . 
2. Phép tịnh tiến 



2.1. Định nghĩa. Phép tịnh tiến theo vectơ , kí hiệu  là phép dời hình biến M thành M’ sao cho .

                               M’

      M


                      



Kí hiệu: Phép tịnh tiến theo vectơ được ký hiệu 
2.2. Tính chất

• Phép tịnh tiến biến hai điểm M và N lần lượt thành hai điểm M và N’ thì  .
• Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó.
• Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia,đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó, góc thành góc bằng nó.
2.3. Biểu thức tọa độ




Cho  và phép tịnh tiến   biến  thành 



Ví dụ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm  A(2;1). Tìm ảnh của A qua phép tịnh tiến véc tơ .
Giải




Ví dụ 3. Cho đường tròn (C) tâm , bán kính .
a) Viết phương trình đường tròn (C)

b) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Giải

a)  Đường tròn (C) tâm ,  bán kính R = 5.

Phương trình đường tròn:  
b)  



Phương trình đường tròn (C’):  . 
	


- Thuyết trình
- Diễn giảng
- Gợi mở vấn đề
- Giới thiệu khái niệm phép biến hình và lấy ví dụ minh họa.










- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Gợi mở vấn đề
- Nêu định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.






































- Lấy ví dụ minh họa và đặt câu hỏi mở hướng dẫn HS giải.
- Nhận xét, sửa chữa.
	


- Nghe giảng và nắm vững kiến thức.















- Nắm vững kiến thức và thực hiện.











































- Thực hiện ví dụ theo hướng dẫn của GV.
- Nắm vững kiến thức, tính toán thành thạo.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Kiến thức cần nắm:
- Khái niệm phép biến hình;

- Định nghĩa, tính chất và biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.
	

- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản để HS nắm vững.
	

- Lắng nghe và nắm vững kiến thức.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Dặn dò HS học bài và làm các bài tập trang 60 và 61 trong giáo trình.
	2




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

	


Trưởng khoa/Trưởng tổ bộ môn
Tổ trưởng




Phạm Thị Thu Nga
	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20
          Giảng viên












	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: PHÉP DỜI HÌNH 
   VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng......năm 20



Tên bài: 	PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu được như thế nào là phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm; nắm vững các tính chất và biểu thức tọa độ của hai phép đối xứng này.
- Biết vận dụng và tính toán thành thạo các bài tập về phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm; tìm được tâm đối xứng và trục đối xứng của một hình.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro.
I. Ổn định lớp học:                                                     Thời gian: 5 phút
- Số HS vắng:………….Tên:………………………………………………………………...
- Nội dung nhắc nhở: Vệ sinh, điểm danh,……………………………………………………
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	- Gợi mở, giới thiệu bài học và các nội dung chính của bài.
	- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để bắt đầu bài học.
	3

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
I. Phép đối xứng trục
1. Định nghĩa. Cho đường thẳng d. Phép biến hình F biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M’ sao cho d là trung trực của đoạn thẳng  MM’. 
                       M


                                          d

                        M’

Phép biến hình đó được gọi là phép đối xứng qua đường thẳng d. Kí hiệu:  Đd
2.Biểu thức tọa độ
Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy,

• Phép đối xứng qua trục Ox biến M(x,y) thành M’(x’,y’)  với 

• Phép đối xứng  qua trục Oy biến M(x,y) thành M’(x’,y’)  với 
Ví dụ 1. Tìm tọa độ ảnh của các điểm A(1,2); B(-2,3).
1. Qua trục Ox;
1. Qua trục Oy.
Giải 
a) • ĐOx(A) = A’

Biểu thức tọa độ: 
• ĐOx(B) = B’

Biểu thức tọa độ: 
b) • ĐOy(A) = A’’

Biểu thức tọa độ: 
 • ĐOy(B)  = B’’

Biểu thức tọa độ: 
3. Tính chất
• Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
4. Trục đối xứng của một hình 
Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình H nếu phép đối xứng qua d biến H thành chính  nó. Khi đó, H là hình có trục đối xứng.
Ví dụ 2. Hình tròn có trục đối xứng là đường kính.

II. Phép đối xứng tâm
1. Định nghĩa. Cho điểm I. Phép biến hình biến  điểm I  thành chính nó, biến mỗi điểm M khác I thành M’ sao cho I là trung  điểm  của đoạn thẳng  MM’ được gọi là phép đối xứng tâm I. Kí hiệu ĐI.
[image: C:\Users\DELL\Downloads\timhieuvemandala-07(1).jpg][image: C:\Users\DELL\Downloads\images.png]        [image: C:\Users\DELL\Downloads\doi xung (1).gif.jpg]

2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ

Trong hệ toạ độ Oxy cho M(x,y), , khi đó
[image: C:\Users\DELL\Downloads\3(17).PNG]
Biểu thức trên được gọi là biểu thức toạ độ của phép đối  xứng qua gốc toạ độ.
Ví dụ 2: Tìm tọa độ ảnh của các điểm  A(1,2); B(-2,3) qua phép đối xứng tâm O.
Giải 

•  

Biểu thức tọa độ: 

•  

Biểu thức tọa độ: 
3.Tính chất
• Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
4. Tâm đối xứng của một hình 
Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình H nếu phép đối xứng tâm I biến H thành chính nó. Khi đó, H là hình có tâm đối xứng.
Ví dụ: Hình tròn có tâm đối xứng là tâm hình tròn.

	

- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Gợi mở vấn đề
- Nêu định nghĩa, biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục.






















- Lấy ví dụ minh họa và đặt câu hỏi mở hướng dẫn HS giải.
- Nhận xét, sửa chữa.






















- Vấn đáp, gợi mở vấn đề, nêu các tính chất của phép đối xứng trục.









- Gợi mở, thuyết trình, nêu khái niệm trục đối xứng của một hình và cho ví dụ minh họa.






- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Diễn giảng
- Gợi mở vấn đề
- Nêu định nghĩa phép đối xứng tâm.











- Nêu biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ.












- Lấy ví dụ minh họa và đặt câu hỏi mở hướng dẫn HS giải.












- Vấn đáp, gợi mở vấn đề, nêu các tính chất của phép đối xứng tâm.








- Gợi mở, diễn giảng, thuyết trình, nêu khái niệm tâm đối xứng của một hình và lấy ví dụ minh họa.
	





- Nắm vững kiến thức và thực hiện.


























- Thực hiện ví dụ theo hướng dẫn của GV.

- Nắm vững kiến thức và tính toán thành thạo.

























- Nắm vững kiến thức và thực hiện.












- Nghe, hiểu và nắm vững kiến thức.














- Nghe, hiểu và nắm vững kiến thức.














- Nắm vững kiến thức và thực hiện.















- Thực hiện ví dụ theo sự hướng dẫn của GV.















- Nắm vững kiến thức và thực hiện.











- Nghe, hiểu và nắm vững kiến thức.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Kiến thức cần nắm:
- Định nghĩa, tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục.
- Định nghĩa, tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm.
	

- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản để HS nắm vững.
	

Lắng nghe và nắm vững kiến thức.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Dặn dò HS học bài và làm các bài tập trang 63 và 65 trong giáo trình.
	2




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ bộ môn
Tổ trưởng




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20
          Giảng viên
























	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 1 tiết 
Tên chương:      PHÉP DỜI HÌNH 
   VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng......năm 20



Tên bài: 			PHÉP QUAY

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu và nắm vững định nghĩa và các tính chất của phép quay.
- Biết vận dụng và tính toán thành thạo các bài tập về phép quay.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro.
I. Ổn định lớp học:                                                     Thời gian: 5 phút.
- Số HS vắng:………….Tên:………………………………………………………………...
- Nội dung nhắc nhở: Vệ sinh, điểm danh,……………………………………………………
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	- Gợi mở, giới thiệu bài học và các nội dung chính của bài.
	- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để bắt đầu bài học.
	3

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)






1. Định nghĩa.Cho điểm O và góc lượng giác . Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M’ sao cho  và góc lượng giác  bằng  được gọi là phép  quay tâm O góc  Kí hiệu 

Điểm O gọi là tâm quay, còn góc  gọi là góc quay . 
[image: C:\Users\DELL\Downloads\a8_16.png]

2. Tính chất
• Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.


Ví dụ: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm  và đường thẳng d có phương trình  . Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay 90o.
Giải

•  




• ;  

 
	

- Diễn giảng
- Thuyết trình
- Gợi mở vấn đề
- Nêu định nghĩa và kí hiệu của phép quay; các khái niệm tâm quay và góc quay.













- Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Nêu các tính chất của phép quay.







- Cho ví dụ minh họa và đặt câu hỏi mở hướng dẫn HS giải.
- Nhận xét, sửa chữa.
	

- Nắm vững kiến thức; hiểu được như thế nào là phép quay và kí hiệu của phép quay.
















- Nắm vững kiến thức và thực hiện.









- Thực hiện ví dụ theo hướng dẫn của GV.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Kiến thức cần nắm: Định nghĩa và tính chất của phép quay.
	

- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản để HS nắm vững.
	

- Lắng nghe và nắm vững kiến thức.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Dặn dò HS học bài và làm bài tập 1 và 2 trang 66 trong giáo trình.
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ bộ môn
Tổ trưởng





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20
  Giảng viên








	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 1 tiết 
Tên chương:   PHÉP DỜI HÌNH 
   VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng......năm 20



Tên bài: 	KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu và nắm vững định nghĩa và các tính chất của phép dời hình; hiểu được thế nào là hai hình bằng nhau.
- Biết vận dụng và tính toán thành thạo các bài tập về phép dời hình.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro.
I. Ổn định lớp học:                                                     Thời gian: 5 phút.
- Số HS vắng:………….Tên:………………………………………………………………...
- Nội dung nhắc nhở: Vệ sinh, điểm danh,……………………………………………………
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	- Gợi mở, giới thiệu bài học và các nội dung chính của bài.
	- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để bắt đầu bài học.
	3

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1.Định nghĩa. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.


 F là phép dời hình: 





[image: C:\Users\DELL\Downloads\L11_Ch1_h1.39b.jpg]
2. Tính chất
Phép dời hình:
• Biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm;
•Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
3. Khái niệm hai hình bằng nhau
Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.
[image: C:\Users\DELL\Downloads\L11_Ch1_h1.47.jpg]

[image: C:\Users\DELL\Downloads\9(6).png]


	

- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Gợi mở vấn đề
- Nêu định nghĩa phép dời hình và vẽ hình minh họa để HS hiểu rõ hơn về định nghĩa.






















- Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề. Nêu một số tính chất của phép dời hình.











- Diễn giảng, thuyết trình, vấn đáp. Nêu khái niệm hai hình bằng nhau; cho HS quan sát hình ảnh minh họa và đặt câu hỏi mở hướng dẫn để HS cho biết trong đó đã sử dụng phép dời hình nào.












	

- Nắm vững định nghĩa và thực hiện theo yêu cầu của GV.


























- Nắm vững kiến thức và thực hiện.













- Nắm vững kiến thức và thực hiện theo hướng dẫn của GV.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Kiến thức cần nắm:
- Định nghĩa và các tính chất của phép dời hình.
- Khái niệm hai hình bằng nhau.
	

- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản để HS nắm vững.
	

- Lắng nghe và nắm vững kiến thức.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Dặn dò HS học bài và làm các bài tập 1 và 2 trang 68 trong giáo trình.
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ bộ môn
Tổ trưởng





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20
  Giảng viên













	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 1 tiết 
Tên chương:   PHÉP DỜI HÌNH 
   VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng......năm 20



Tên bài: 			PHÉP VỊ TỰ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu và nắm vững định nghĩa và các tính chất của phép vị tự.
- Biết vận dụng và tính toán thành thạo các bài tập về phép vị tự.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro.
I. Ổn định lớp học:                                                     Thời gian: 5 phút.
- Số HS vắng:………….Tên:………………………………………………………………...
- Nội dung nhắc nhở: Vệ sinh, điểm danh,……………………………………………………
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	- Gợi mở, giới thiệu bài học và các nội dung chính của bài.
	- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để bắt đầu bài học.
	3

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)


1. Định nghĩa. Cho điểm O và tỉ số k. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành M’ sao cho được gọi là phép vị tự tâm O, tỉ số k. Kí hiệu: V(O,k).
                   M’
           M 
      
O
                   N               N’

2. Tính chất


• Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N tùy ý theo thứ tự  thành hai điểm M’, N’ thì   và M’N’ = ;
• Phép vị tự biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và  không làm thay đổi thự tự của chúng;
• Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng;
Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó 

• Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có bán kính 
Ví dụ: Tìm ảnh của các điểm sau qua phép vị tự tâm O, tỉ số k, biết: 

a)  

b)               

c)  

d) 
Giải
Biểu thức tọa độ:



 a)                              

b) 

c)                                      

d) 

	

- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Gợi mở vấn đề
- Nêu định nghĩa và các tính chất của phép vị tự.
































- Cho ví dụ minh họa và đặt câu hỏi mở hướng dẫn HS thực hiện.
- Nhận xét, sửa chữa.
	

- Nắm vững kiến thức và thực hiện theo yêu cầu của GV.


































- Nắm kiến thức và thực hiện ví dụ theo hướng dẫn của GV.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Kiến thức cần nắm:
Định nghĩa và các tính chất của phép vị tự.
	

- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản để HS nắm vững.
	

- Lắng nghe và nắm vững kiến thức.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Dặn dò HS học bài và làm các bài tập trang 69 trong giáo trình.
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ bộ môn
Tổ trưởng





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20
  Giảng viên
























	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 1 tiết 
Tên chương:   PHÉP DỜI HÌNH 
   VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng......năm 20



Tên bài: 		PHÉP ĐỒNG DẠNG

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về phép đồng dạng: định nghĩa, tính chất; và hiểu thế nào là hai hình đồng dạng.
- Biết vận dụng một cách thành thạo vào các bài tập về phép đồng dạng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro.
I. Ổn định lớp học:                                                     Thời gian: 5 phút.
- Số HS vắng:………….Tên:………………………………………………………………...
- Nội dung nhắc nhở: Vệ sinh, điểm danh,……………………………………………………
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	- Gợi mở, giới thiệu bài học và các nội dung chính của bài.
	- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để bắt đầu bài học.
	3

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Định nghĩa. 


Phép đồng dạng tỉ số k  là phép biến hình F biến hai điểm bất kì M, N thành hai điểm M’, N’   sao cho  .
Nhận xét:
• Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = 1

• Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số 
2.Tính chất
Phép đồng dạng tỉ số k:
• Biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thự tự của chúng 
• Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
• Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó 
• Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có bán kính k.R

3. Hình đồng dạng
Định nghĩa. Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.

[image: C:\Users\DELL\Downloads\Lop11C1B7_3.jpg]


[image: C:\Users\DELL\Downloads\hinh dong dang 1.jpg.jpg]




	

- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Gợi mở vấn đề
- Nêu định nghĩa và các tính chất của phép đồng dạng.
























- Vấn đáp, diễn giảng, gợi mở vấn đề. 
- Nêu định nghĩa của hình đồng dạng.
- Cho HS quan sát hình ảnh minh họa của phép đồng dạng.
















	

- Nghe, hiểu và nắm vững kiến thức; thực hiện theo yêu cầu của GV.


























- Nắm vững kiến thức và thực hiện theo yêu cầu của GV.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Kiến thức cần nắm:
- Định nghĩa và tính chất của phép đồng dạng.
- Định nghĩa hình đồng dạng.
	

- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản để HS nắm vững.
	

- Lắng nghe và nắm vững kiến thức.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Dặn dò HS học bài và làm các bài tập 1, 2 và 3 trang 70 trong giáo trình.
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ bộ môn
Tổ trưởng





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20
  Giảng viên












	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 1 tiết 
Tên chương:   PHÉP DỜI HÌNH 
   VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Thực hiện ngày........tháng......năm 20



Tên bài: 		ÔN TẬP CHƯƠNG II

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Ôn lại, nắm vững và ghi nhớ các kiến thức đã học về các phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.
- Vận dụng các kiến thức đó để tính toán thành thạo các bài tập về phép dời hình và phép đồng dạng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro.
I. Ổn định lớp học:                                                     Thời gian: 5 phút.
- Số HS vắng:………….Tên:………………………………………………………………...
- Nội dung nhắc nhở: Vệ sinh, điểm danh,……………………………………………………
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	- Giới thiệu bài học.
	- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để bắt đầu bài học.
	2

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Ôn lại các phép dời hình và phép đồng dạng đã học:
- Phép tịnh tiến;
- Phép đối xứng trục;
- Phép đối xứng tâm;
- Phép quay;
- Phép vị tự.
Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF
a) 
Qua phép tịnh tiến theo vectơ;
b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE;
c) 
Qua phép quay tâm O góc .



Bài 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm  và đường thẳng d có phương trình: . Tìm ảnh của A và d
a) 
Qua phép tịnh tiến theo vectơ 
b) Qua phép đối xứng trục Oy;
c) Qua phép đối xứng qua gốc toạ độ;
d) 
Qua phép quay tâm O góc .



Bài 3. Tìm toạ độ của điểm  là ảnh của điểm  qua phép tịnh tiến vectơ 
	

- Vấn đáp, yêu cầu HS nhắc lại một số kiến thức cơ bản đã học trong chương này.



- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc slide bài tập 1 lên bảng).
- Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn HS giải và gọi HS lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa.

- Viết bài tập 2 lên bảng (hoặc slide bài tập 2 lên bảng).
- Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn HS giải và chia lớp thành 4 nhóm cho các nhóm trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa.






- Hướng dẫn và gọi HS lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa.
	

- Ôn tập, nhắc lại kiến thức cũ và ghi nhớ để vận dụng vào bài tập.




- Nắm kiến thức và trả lời các câu hỏi hướng dẫn của GV.
- Lên bảng trình bày bài giải.
- Sửa bài vào vở.







- Dưới sự hướng dẫn của GV, các nhóm trình bày bài giải lên bảng.

- Sửa bài vào vở và nắm vững.






- HS lên bảng trình bày.
- Sửa bài vào vở và nắm vững.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Kiến thức cần nắm:
Các kiến thức cơ bản về các phép dời hình và phép đồng dạng: định nghĩa, tính chất, biểu thức tọa độ.
	

- Hệ thống lại các kiến thức cơ bản để HS nắm vững.
	

- Lắng nghe và nắm vững kiến thức.
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Dặn dò HS tự ôn tập lại để nắm vững kiến thức và làm các bài tập 4, 5, 6, 7 và 8 trang 71 trong giáo trình.
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ bộ môn
Tổ trưởng





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20
  Giảng viên












	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 3 tiết 
Thực hiện ngày........tháng......năm 20



ÔN THI HỌC KÌ
	
Thống nhất theo nội dung ôn tập của tổ.
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